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Trường Tiểu học Lê Đức Thọ 
Tên:……………………………………… 
Lớp: Hai/…..     Tuần: 16 

Thứ Sáu ngày 7 tháng 1 năm 2022 
Toán 

Ôn tập phép cộng và phép trừ (tiết 2 +3) 

Bài 4: Điền số thích hĢ vào chỗ trống: 

50 
21 8 30 25 12 6 36 
29 42 .......... .......... .......... .......... .......... 

 

 

Bài 5: Điền số thích hĢ vào chỗ trống: 

Biết ba số cạnh nhau theo hàng ngang hay cŎ dǌ đều có tổng là 20. 

 

 

 

 
 

 

 

 

....... 

9 7 4 11 6 ....... 4 ....... 10 

10 

....... 9 ....... 

....... 

15 5 

....... 

....... 
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Bài 6: Viết phép tính thích hĢ: ................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

Bài 7: Viết phép tính tìm số cΪ bọ rùa đưϑ hĈ ở mĕ hình vẽ sau: 

 

 
 

 

Có 7 con đom đóm bay ra ng♦i, 

trong bình cŜ lại 5 con đom 

đóm. HĈ lúc đầu trong bình có 

bao nhiêu con đom đóm? 

......... ......... ......... ......... ......... 
 

........ 

......... ......... ......... ......... ......... 
 

........ 
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Bài 8: Điền dấu + cho phép cộng và dấu – cho phép trừ vào chỗ trống 
cho phù hĢ: 

a. 76 ...... 20 = 96     b. 0 ...... 51 = 51 
 76 ...... 20 = 56      83 ...... 83 = 0 
           42 ...... 0 = 42 
c. 35 ...... 19 = 19 ...... 35         

 

Bài 9: Số? 

a. Bạn gái có nhiều hơn bạn trai 
........... hạt đậu. 

 

b. Bạn trai có ít hơn bạn gái 
........... hạt đậu. 

 

Lời của con gửi đến thầy cô 
(Con ghi những thắc mắc, mong muốn, tâm sự … gửi thầy cô) 

.…………………………………………………………………………………………………………………...…

………….…………………………………………………………………………………………………………… 

......... ......... ......... ......... ......... 
 

........ 


